
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Chu Trần Quốc An 13/10/2008 003 01

2 Nguyễn Ngọc Phi Anh 18/08/2008 024 01

3 Đào Như Quỳnh Anh 24/06/2008 031 02

4 Nguyễn Vân Anh 24/09/2008 045 02

5 Trần Bảo Dung 19/11/2008 086 04

6 Hồ Nguyễn Bảo Hân 04/05/2008 122 05

7 Huỳnh Gia Hân 22/09/2008 124 05

8 Phan Huy Khiêm 07/08/2008 192 07

9 Trần Huỳnh Đăng Khôi 14/10/2008 209 08

10 Tăng Mỹ Linh 21/05/2008 241 09

11 Trương Ngô Phương Linh 11/01/2008 244 09

12 Nguyễn Lê Nhật Minh 08/01/2008 265 10

13 Bùi Bỉnh Hoàng Nam 16/05/2008 274 10

14 Hồ Lê Minh Ngọc 01/12/2008 298 11

15 Nguyễn Hữu Nhật 13/05/2008 312 12

16 Nguyễn Đồng Gia Nhi 26/07/2008 315 12

17 Nguyễn Hoàng Phúc 18/04/2008 333 12

18 Vũ Lan Phương 15/03/2008 344 13

19 Tô Hoàng Sang 01/01/2008 367 14

20 Nguyễn Thanh Tâm 08/08/2008 374 14

21 Trần Thanh Tâm 21/10/2008 375 14

22 Nguyễn Anh Thư 20/07/2008 410 15

23 Trần Lê Khang Thư 19/07/2008 415 15

24 Trần Nguyễn Quỳnh Trang 15/03/2008 433 16

25 Lê Vũ Thùy Trang 27/08/2008 435 16

26 Lê Phương Vy 12/04/2008 486 18

27 Trần Nguyễn Phương Vy 27/03/2008 487 18

Danh sách này có: 27 học sinh.
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Họ và tên

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN


